
  Stt Tên Thiết Bị ĐVT
Số 

lượng
Số máy Hiệu máy Mã tài sản

1 LBS khí 24KV Cái 1 PLS/15/ SEL Italia
DNI-

0026943

2
Máy cắt có tải LBS-
SF6 

Cái 1
633-98-

0389
G&W Mỹ

DNI-
0026422

3 LBS khí 24KV-630A Cái 1 PLS/15/ SEL Italia
DNI-

0026612

4 LBS khí 24KV Cái 1 59 AREA Italia
DNI-

0026945

5
Máy cắt có tải LBS-
SF6 

Cái 1 13642 ABB
DNI-

0026421

6
Dao cắt có tải LBS-
SF6 

Cái 1 909 SHIN SUNG
DNI-

0026420

7 LBS 24KV - 630A Cái 1 45 Hàn Quốc
DNI-

0027125

8 LBS khí 24KV Cái 1 60 ABB
DNI-

0026946

9 LBS khí 24kV 630A Bộ 1 27265 PLA/Ý
DNI - 

0036477

10 LBS khí 24kV 630A Bộ 1 21009 PLA/Ý
DNI - 

0036480

11
LBS phân đoạn Đồi 
Rìu 

Cái 1 33709 AREVA Italy
DNI-

0022775

12 LBS Hàng Gòn 2-3 Cái 1 13/0222 SEL Italy
DNI-

0021911

13 LBS Cẩm Tân Cái 1 14/0424 SEL Italy
DNI-

0021919

14 LBS Suối Tre 2 Cái 1 14760 VEI Italy
DNI-

0021904
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